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CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
HỌC PHẦN: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ MAY THỜI TRANG CÔNG NGHIỆP
BẬC ĐÀO TẠO: TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP (12+2)

Ngành đào tạo	: CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG
Số đơn vị học trình	: 3 ĐVHT (45 Tiết)

I. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN
1. Vị trí và điều kiện tiên quyết thực hiện học phần:
· Vị trí:
Môn học Công nghệ sản xuất và may thời trang công nghiệp là học phần chuyên ngành trong chương trình đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ  may và thời trang, được bố trí học sau các học phần cơ sở.
· Điều kiện tiên quyết thực hiện học phần: Thực tập Công nghệ may trang phục 1
2. Mục tiêu 
Về kiến thức
Trang bị cho học sinh kiến thức cơ bản về quá trình sản xuất may công nghiệp từ khâu chuẩn bị sản xuất đến khâu triển khai sản xuất và hoàn tất sản phẩm.
Về kỹ năng
- Hướng dẫn học sinh phương pháp chuẩn bị sản xuất một đơn hàng qua các công đoạn: chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu, chuẩn bị sản xuất về thiết kế, chuẩn bị sản xuất về công nghệ.
- Hướng dẫn học sinh phương pháp triển khai sản xuất một đơn hàng qua các công đoạn: cắt, may, hoàn tất và kiểm tra chất lượng sản phẩm.
- Về cơ bản học sinh thực hiện được công tác chuẩn bị và triển khai sản xuất một đơn hàng theo yêu cầu khách hàng.
- Học sinh thực hiện đầy đủ số bài tập được áp dụng sau học phần lý thuyết, tham khảo thêm tài liệu về công nghệ may trang phục 2, nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
Về thái độ
     Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ. 
II/ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

	Số
TT
	Tên chương mục
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành, TN
	Kiểm tra
	Tổng số

	1
	Chương 1: Khái quát chung
	2
	
	
	
	2

	2
	Chương 2: Chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu
	3
	
	
	
	3

	3
	Chương 3: Chuẩn bị sản xuất về thiết kế
	7
	3
	
	1
	11

	4
	Chương 4: Chuẩn bị sản xuất về công nghệ
	7
	2
	
	1
	10

	5
	Chương 5: Công đoạn cắt
	3
	
	
	
	3

	6
	Chương 6: Công đoạn may                     
	3
	2
	
	
	5

	7
	Chương 7: Công đoạn hoàn thành
	3
	2
	
	
	5

	8
	Chương 8: Kiểm tra chất lượng sản phẩm
	4
	2
	
	
	6

	Tổng cộng
	32
	11
	
	2
	45


III/ NỘI DUNG CHI TIẾT

Chương 1: Khái quát chung
Mục tiêu
Về kiến thức
Trang bị cho học sinh kiến thức cơ bản về quá trình sản xuất may công nghiệp từ khâu chuẩn bị sản xuất đến khâu triển khai sản xuất và hoàn tất sản phẩm.
Về kỹ năng
- Hướng dẫn học sinh phương pháp chuẩn bị sản xuất một đơn hàng qua các công đoạn: chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu, chuẩn bị sản xuất về thiết kế, chuẩn bị sản xuất về công nghệ.
- Học sinh thực hiện đầy đủ số bài tập được áp dụng sau học phần lý thuyết, tham khảo thêm tài liệu về công nghệ may trang phục 2, nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
Về thái độ
     Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ. 

1.1. Đặc điểm của hàng may công nghiệp
1.2. Cấu trúc quá trình sản xuất:
1.3. Đặc  điểm và cấu trúc sản phẩm may
1.4. Yêu cầu của thiết bị trong sản xuất may công nghiệp
Chương 2: Chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu
Mục tiêu
Về kiến thức
Trang bị cho học sinh kiến thức cơ bản về quá trình sản xuất may công nghiệp từ khâu chuẩn bị sản xuất đến khâu triển khai sản xuất và hoàn tất sản phẩm.
Về kỹ năng
- Hướng dẫn học sinh phương pháp chuẩn bị sản xuất một đơn hàng qua các công đoạn: chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu, chuẩn bị sản xuất về thiết kế, chuẩn bị sản xuất về công nghệ.
- Học sinh thực hiện đầy đủ số bài tập được áp dụng sau học phần lý thuyết, tham khảo thêm tài liệu về công nghệ may trang phục 2, nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
Về thái độ
     Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ. 

2.1. Tầm quan trọng của công tác chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu
2.2. Nguyên tắc kiểm tra đo đếm nguyên phụ liệu
2.3. Phương pháp tiến hành kiểm tra đo đếm nguyên liệu
2.4. Nghiên cứu độ co cơ lý và tính chất nguyên phụ liệu
Chương 3: Chuẩn bị sản xuất về thiết kế
Mục tiêu
Về kiến thức
Trang bị cho học sinh kiến thức cơ bản về quá trình sản xuất may công nghiệp từ khâu chuẩn bị sản xuất đến khâu triển khai sản xuất và hoàn tất sản phẩm.
Về kỹ năng
- Hướng dẫn học sinh phương pháp chuẩn bị sản xuất một đơn hàng qua các công đoạn: chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu, chuẩn bị sản xuất về thiết kế, chuẩn bị sản xuất về công nghệ.
- Học sinh thực hiện đầy đủ số bài tập được áp dụng sau học phần lý thuyết, tham khảo thêm tài liệu về công nghệ may trang phục 2, nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
Về thái độ
     Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ. 

3.1. Sơ đồ quy trình chuẩn bị sản xuất về thiết kế
3.2. Đề xuất chọn mẫu
3.3. Nghiên cứu mẫu
3.4. Thiết kế mẫu mỏng
3.5. May mẫu
3.6. Nhảy mẫu
3.7. Cắt mẫu cứng
 3.8. Giác sơ đồ
3.9. Ghép tỉ lệ cỡ vóc:
3.10. Lập bảng tác nghiệp giác và cắt
Chương 4: Chuẩn bị sản xuất về công nghệ
Mục tiêu
Về kiến thức
Trang bị cho học sinh kiến thức cơ bản về quá trình sản xuất may công nghiệp từ khâu chuẩn bị sản xuất đến khâu triển khai sản xuất và hoàn tất sản phẩm.
Về kỹ năng
- Hướng dẫn học sinh phương pháp chuẩn bị sản xuất một đơn hàng qua các công đoạn: chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu, chuẩn bị sản xuất về thiết kế, chuẩn bị sản xuất về công nghệ.
- Hướng dẫn học sinh phương pháp triển khai sản xuất một đơn hàng qua các công đoạn: cắt, may, hoàn tất và kiểm tra chất lượng sản phẩm.
- Học sinh thực hiện đầy đủ số bài tập được áp dụng sau học phần lý thuyết, tham khảo thêm tài liệu về công nghệ may trang phục 2, nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
Về thái độ
     Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ. 

4.1. Nội dung bộ tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm
4.2. Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm
4.3. Định mức nguyên phụ liệu
Chương 5: Công đoạn cắt
Mục tiêu
Về kiến thức
Trang bị cho học sinh kiến thức cơ bản về quá trình sản xuất may công nghiệp từ khâu chuẩn bị sản xuất đến khâu triển khai sản xuất và hoàn tất sản phẩm.
Về kỹ năng
- Hướng dẫn học sinh phương pháp chuẩn bị sản xuất một đơn hàng qua các công đoạn: chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu, chuẩn bị sản xuất về thiết kế, chuẩn bị sản xuất về công nghệ.
- Hướng dẫn học sinh phương pháp triển khai sản xuất một đơn hàng qua các công đoạn: cắt, may, hoàn tất và kiểm tra chất lượng sản phẩm.
Về thái độ
     Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ. 

5.1. Vị trí và tầm quan trọng của khâu cắt
5.2. Sơ đồ quy trình công đoạn cắt
5.3. Trải vải
5.4. Sang sơ đồ lên bàn vải
5.5. Cắt
5.6. Đánh số, bóc tập, thay thân, phối kiện
5.7. Kỹ thuật ép dán
Chương 6: Công đoạn may
Mục tiêu
Về kiến thức
Trang bị cho học sinh kiến thức cơ bản về quá trình sản xuất may công nghiệp từ khâu chuẩn bị sản xuất đến khâu triển khai sản xuất và hoàn tất sản phẩm.
Về kỹ năng
- Hướng dẫn học sinh phương pháp chuẩn bị sản xuất một đơn hàng qua các công đoạn: chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu, chuẩn bị sản xuất về thiết kế, chuẩn bị sản xuất về công nghệ.
- Hướng dẫn học sinh phương pháp triển khai sản xuất một đơn hàng qua các công đoạn: cắt, may, hoàn tất và kiểm tra chất lượng sản phẩm.
- Về cơ bản học sinh thực hiện được công tác chuẩn bị và triển khai sản xuất một đơn hàng theo yêu cầu khách hàng.
- Học sinh thực hiện đầy đủ số bài tập được áp dụng sau học phần lý thuyết, tham khảo thêm tài liệu về công nghệ may trang phục 2, nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
Về thái độ
     Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ. 

6.1. Sơ đồ quy trình của phân xưởng may
6.2. Triển khai dây chuyền sản xuất
Chương 7: Công đoạn hoàn thành
Mục tiêu
Về kiến thức
Trang bị cho học sinh kiến thức cơ bản về quá trình sản xuất may công nghiệp từ khâu chuẩn bị sản xuất đến khâu triển khai sản xuất và hoàn tất sản phẩm.
Về kỹ năng
- Hướng dẫn học sinh phương pháp chuẩn bị sản xuất một đơn hàng qua các công đoạn: chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu, chuẩn bị sản xuất về thiết kế, chuẩn bị sản xuất về công nghệ.
- Hướng dẫn học sinh phương pháp triển khai sản xuất một đơn hàng qua các công đoạn: cắt, may, hoàn tất và kiểm tra chất lượng sản phẩm.
- Về cơ bản học sinh thực hiện được công tác chuẩn bị và triển khai sản xuất một đơn hàng theo yêu cầu khách hàng.
- Học sinh thực hiện đầy đủ số bài tập được áp dụng sau học phần lý thuyết, tham khảo thêm tài liệu về công nghệ may trang phục 2, nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
Về thái độ
     Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ. 

7.1. Sơ đồ quy trình phân xưởng hoàn thành
7.2. Vệ sinh công nghiệp và những quy định chung về vệ sinh công nghiệp
7.3. Tẩy các vết bẩn trên sản phẩm
7.4. Một số chất tẩy công nghiệp dành cho ngành may
7.5. Quá trình ủi.
7.6. Bao gói – Đóng thùng – Đóng kiện.
Chương 8: Kiểm tra chất lượng sản phẩm
Mục tiêu
Về kiến thức
Trang bị cho học sinh kiến thức cơ bản về quá trình sản xuất may công nghiệp từ khâu chuẩn bị sản xuất đến khâu triển khai sản xuất và hoàn tất sản phẩm.
Về kỹ năng
- Hướng dẫn học sinh phương pháp chuẩn bị sản xuất một đơn hàng qua các công đoạn: chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu, chuẩn bị sản xuất về thiết kế, chuẩn bị sản xuất về công nghệ.
- Hướng dẫn học sinh phương pháp triển khai sản xuất một đơn hàng qua các công đoạn: cắt, may, hoàn tất và kiểm tra chất lượng sản phẩm.
- Về cơ bản học sinh thực hiện được công tác chuẩn bị và triển khai sản xuất một đơn hàng theo yêu cầu khách hàng.
- Học sinh thực hiện đầy đủ số bài tập được áp dụng sau học phần lý thuyết, tham khảo thêm tài liệu về công nghệ may trang phục 2, nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
Về thái độ
     Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ. 

8.1. Khái niệm về chất lượng sản phẩm
8.2. Những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm
8.3. Hệ thống tổ chức quản lý sản phẩm
8.4. Nguyên tắc kiểm tra
8.5. Nội dung kiểm tra
8.6. Phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm

IV.HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH :
· Số tiết qui định cho từng bài, giáo viên có thể linh họat thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh, trình độ tiếp thu của học sinh … Nhưng phải đảm bảo đúng với tổng số tiết qui định cho từng phần, từng chương và đúng tổng số thời lượng cho toàn bộ chương trình..
· Nội dung giảng dạy phải đúng trình tự logic của chương trình qui định.
· Phương pháp giảng dạy: Tùy thuộc vào tình hình thực tế, tùy thuộc vào khả năng tiếp thu của học sinh, tùy thuộc vào cơ sở vật chất của trường…. Mà người giáo viên sử dụng các phương pháp giảng dạy khác nhau sao cho phù hợp với trình độ tiếp thu của học sinh.

V.TÀI LIỆU CHÍNH ĐỂ GIẢNG DẠY
 Giáo trình Công nghệ may trang phục 2, Khoa Công Nghệ May – Thời Trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.
VI.TÀI LIỆU THAM KHẢO: 
 [1]. Th.S Trần Thanh Hương, Giáo trình Công nghệ may trang phục 2, Nhà xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2008.
[2]. TS. Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Công nghệ may 5, Nhà xuất bản Thống Kê, 2006.
[3]. Giáo trình Quy trình công nghệ may, Trường CĐ KT-KT Vinatex TP. Hồ Chí Minh, 2011.
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